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Tán thành
Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng:
- Anh ạ, hôm nay rất nhiều người khen 

em xinh và trẻ hẳn ra.
Anh chồng gật gù đáp:
- Ừ, dịp Tết này ngoài đường thì thiếu 

gì kẻ say…

Vui
 một chút
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Việt NamViệt Nam
giữa bè bạngiữa bè bạn

Bảng 1. Thu Nhập bình quân đầu người giai đoạn 1990 - 1994 (USD)

1990 1991 1992 1993 1994

Brunei 13.699 14.003 15.389 14.689 14.231 

cambodia

indonesia 645 711 760 850 937 

Lào 206 238 254 291 329 

malaysia 2.432 2.642 3.099 3.417 3.709 

myanmar

Philippines 710 710 810 812 936 

Singapore 12.091 13.768 15.388 17.552 20.672 

thái Lan 1.506 1.710 1.915 2.122 2.423 

Việt Nam 98 142 143 187 227 

Bulgaria 2.377 1.268 1.215 1.279 1.151 
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Bảng 2. Thu Nhập bình quân đầu người giai đoạn 2005 – 2009 (USD)

2005 2006 2007 2008 2009

Brunei 25.755 30.391 

cambodia 465 518 583 648 667 

indonesia 1.304 1.643 1.923 2.245 2.349 

Lào 463 589 704 882 940 

malaysia 5.378 5.998 7.028 8.212 7.030 

myanmar

Philippines 1.156 1.349 1.624 1.844 1.752 

Singapore 29.401 32.960 38.523 39.950 36.537 

thái Lan 2.674 3.116 3.689 4.043 3.893 

Việt Nam 631 710 804 943 1.032 

Bulgaria 3.733 4.313 5.498 6.798 6.423 

Bảng 3. Điện năng tiêu thụ theo đầu người (Kwh)

2005 2006 2007 2008 2009

Brunei 8.509 8.271 8.393

cambodia 55 75 94

indonesia 512 532 566

Lào

malaysia 3.177 3.306 3.667

myanmar 81 92 94

Philippines 582 573 586

Singapore 8.507 8.520 8.514

thái Lan 1.899 1.984 2.055

Việt Nam 573 649 728

Bulgaria 4.122 4.311 4.456 



Bảng 4. Tỷ lệ biết chữ (%) trong tổng dân dố ở độ tuổi 15 – 24

2005 2006 2007 2008

Brunei 100

cambodia 87

indonesia 97

Lào 84

malaysia 98

myanmar 96

Philippines 95

Singapore 100

thái Lan 98

Việt Nam 97
Bulgaria 98

Bảng 5. Tỷ lệ (%) GDP dành cho giáo dục

2005 2006 2007 2008 2009

Brunei

cambodia 1,6

indonesia 3,6 3,5

Lào 2,4 2,9 3,0 2,3

malaysia 7,5 4,7 4,5

myanmar

Philippines 2,5 2,6 2,6

Singapore 2,8 3,2

thái Lan 4,4 4,5 4,0 4,9

Việt Nam 5,3
Bulgaria 4,5 4,2 4,1

Bảng 6. Chi cho y tế trên đầu người (USD)

2005 2006 2007 2008 2009

Brunei 640 698 753

cambodia 29 30 36

indonesia 25 31 42

Lào 21 23 27

malaysia 222 259 307

myanmar 5 6 7

Philippines 43 51 63

Singapore 929 1.021 1.148

thái Lan 95 116 136

Việt Nam 38 47 58
Bulgaria 272 297 384



Bảng 7. Số máy vi tính trên 100 dân vào 1994 và gần đây

1994 2005 2006 2007 2008

Brunei 8,92

cambodia 0,32 0,34 0,36

indonesia 0,38 1,5 2,03

Lào 1,7

malaysia 3,19 21,9 23,15

myanmar

Philippines 0,77 5,29 7,23

Singapore 14,6 69,4 72,3 74,31

thái Lan 1,14 6,68

Việt Nam 0,07 6,99 9,65

Bulgaria 1,42 8,89 10,96

Bảng 8. Số người sử dụng Internet trên 100 dân

1999 2005 2006 2007 2008

Brunei 7,7 36,5 42,2 48,8 53,3

cambodia 0,3 0,5 0,5 0,5

indonesia 0,4 3,6 4,8 5,8 7,9

Lào 1,2 1,6 8,5

malaysia 12,3 48,6 51,6 55,7 55,8

myanmar 0,1 0,2 0,2 0,2

Philippines 1,4 5,4 5,7 6,0 6,2

Singapore 24 61,9 59,3 67,7 69,6

thái Lan 2,4 15,0 17,2 20,0 23,9

Việt Nam 0,1 12,9 17,5 21,0 24,2

Bulgaria 2,9 20,0 24,3 30,7 34,7 



Bảng 9. Số sáng chế do các tác giả trong nước đăng ký

2005 2006 2007 2008 2009

Brunei

cambodia

indonesia 234 282

Lào

malaysia 522 531 670 818

myanmar

Philippines 210 223 225 216

Singapore 569 626 696 793

thái Lan 891 1040 945 802

Việt Nam 180 196 219 205 391

Bulgaria 261 243 211 249 

Bảng 10. Số các bài báo về khoa học và kỹ thuật  
được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế

2005 2006 2007 2008 2009

Brunei 13 11 16

cambodia 21 26 26

indonesia 205 215 198

Lào 18 12

malaysia 615 724 808

myanmar 11 16 13

Philippines 178 180 195

Singapore 3838 3792

thái Lan 1249 1568 1728

Việt Nam 221 225 283

Bulgaria 767 766 801
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Sáng tạo kỹ thuậtSáng tạo kỹ thuật
tại Thành phố Hồ Chí Minhtại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự thi Stkt tP. hcm
Đoạt giải Stkt tP. hcm
Đề tài tham gia Vifotec
Đoạt giải Vifotec











tham gia giải thưởng Stkt tP.

tham gia giải thưởng Stkt toàn quốc

tham gia Vifotec
Đoạt giải Stkt toàn quốc

Đoạt giải Vifotec
tham gia giải thưởng Sáng chế tP.
Đoạt giải giải thưởng Sáng chế tP.

Đoạt giải Stkt tP.
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CHÔÏ COÂNG NGHEÄ VAØ THIEÁT BÒ
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH





Vài sáng chế lạVài sáng chế lạ





Giới thiệu kết quả nghiên cứu
KH&CN tại TP. HCM



KH&CN tại TP. HCM



HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ
Dịch vụ Hỏi - Đáp thông tin của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. HCM đang 
được nhiều khách hàng quan tâm. Hiện nay, hàng tháng dịch vụ giải đáp hàng trăm vấn đề 
công nghệ phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu - triển khai, sản xuất - kinh doanh, giảng 
dạy, học tập,... Trên cơ sở những yêu cầu đã được giải đáp, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến 
quí độc giả các công nghệ được quan tâm hiện nay.



HỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆHỎI – ĐÁP CÔNG NGHỆ
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tƯới nhỎ giỌt – tƯới nhỎ giỌt –



Một số chỉ tiêu về tưới nhỏ giọt cho cây chè tại Phường 3 - Thị xã Bảo Lộc

Phương pháp 
tưới

Thời gian tưới 
(phút)

Lượng nước 
tưới (m3)

Công tưới 
(công)

Độ ẩm đạt 
được

tưới tiết kiệm 24 giờ 27,5 0,0 14 - 16%

tưới cổ truyền 30 giờ 340 5 20 - 22%

Tính trên diện tích qui đổi 1ha.

Một số chỉ tiêu về tưới nhỏ giọt cho cà phê tại Thị trấn Di Linh

Phương pháp 
tưới

Thời gian tưới 
(phút)

Lượng nước 
tưới (m3)

Công tưới 
(công)

Độ ẩm đạt 
được

tưới tiết kiệm 17 giờ 19 0,0 15 - 16%

tưới cổ truyền 31 giờ 310 5,0 18 - 20%

Tính trên diện tích qui đổi 1ha

Nguồn: GS.TS.Lê Sâm







Đi cùng công nghệ caoĐi cùng công nghệ cao





Thứ tự sắp xếp các lớp điện tử mang năng lượng của nguyên tố hóa học

Nam châm đất hiếm(NdFeB) hình nhẫn  
với nhiều kích cỡ khác nhau

Những sản phẩm NTĐH tinh sạch thương mại của Trung Quốc Nam châm đất hiếm NdFeB tổng hợp





cho Bệnh Vô Sinhcho Bệnh Vô Sinh









Năng lượng cho ngày mai

Điện mặt trời Vũ trụĐiện mặt trời Vũ trụ





icDrEc icDrEc 
với công nghệ vi mạchvới công nghệ vi mạch
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General motor 2004 - 2010
Năm Xếp hạng Doanh số (triệu USD) Lãi (triệu USD)
2004 3 195.645 3.822
2005 3 193.517 2.805
2006 3 192.604 -10.600
2007 3 207.349 -1.978
2008 4 182.347 -38.732
2009 6 148.979 -30.860
2010 ! ! !

 Nguồn: CSDL Fortune 500

Citigroup 2004 - 2010
Năm Xếp hạng Doanh số (triệu USD) Lãi (triệu USD)
2004 8 94.713 17.853
2005 8 108.276 17.046
2006 8 131.045 24.589
2007 8 146.777 21.538
2008 8 159.229 3.617
2009 12 112.372 -27.684
2010 12 108.785 -1.606

 Nguồn: CSDL Fortune 500
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